
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06

Trực Lãnh Đạo BS.HÙNG BS.DỮNG BS. TÚ BS.NGUYỆT BS.NGHĨA BS.HÙNG BS.DỮNG

] CC - Hồi sức - Nội
Đội trưởng

Code Blue

Cột 1

Cột 2

Bs Nhì

Bs Tấn Nghĩa 

Bs Nhàn 

Bs Thu 

Bs Ka Rội 

Bs Bạc 

Bs Tuấn 

Bs Duyên 

Bs Nhì 

Bs Thu 

Bs Nhàn 

Bs Bạc 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa

Trực Nhi  Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Diễm Tâm Bs. Phương  Bs. Chí Tâm  Bs. Bích Thanh Bs. Phương

BS Sơn  BS Trung Bs Thăng  BS Trung Bs Sơn Bs Thăng Bs Hùng

Bs Phượng

 (TTĐT HT)

Bs Phượng

 (TTĐT HT)
Bs Thăng

Bs Phượng

 (TTĐT HT)

Bs Phượng (TTĐT 

HT)
Bs Thăng

Bs Phượng 

(TTĐT HT)

 BS Trung  BS Trung Bs Thăng  BS Trung Bs Thăng Bs Thăng  BS Trung

Bs Tuấn (S) 

Bs Bạc (S) 

Bs Nhì

Bs Tuấn

Bs Bạc 

Bs Nhì (S)

Bs Tuấn

Bs Bạc

Bs Nhì

Bs Tuấn

Bs Bạc (S) 

Bs Nhì

Bs Bạc

Bs Nhì 

Bs Tuấn 

Bs Bạc

Bs Nhì (S)

Bs trực

Bs Dững

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa

Bs Thu 

Bs Dững 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa (S)

BS Thu

Bs Dững 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa 

BS Thu (S)

Bs Dững 

Bs Ka Rội (S)

Bs Tấn Nghĩa 

BS Thu 

Bs Dững 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa (S)

BS Thu 

Bs Dững 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa 

BS Thu (S)

Bs trực

Bs Chí Tâm + Bs. 

Diễm Tâm

Bs. Bích Thanh +Bs 

Kim Thanh   

 Bs. Kim Thanh + 

Bs Diễm Tâm 

   Bs. Bích Thanh + 

Bs Chí Tâm

 Bs. Chí Tâm+ Bs 

Kim Thanh + Bs 

Diễm Tâm

 Bs Bích Thanh +Bs 

Diễm Tâm 
Bs. Bích Thanh

Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh

Siêu âm tim 

Đọc Xquang

Trực CĐHA 

(XQ,CT, SA…)

Siêu âm

LỊCH LÀM VIỆC TẠI KHOA

Nội soi tiêu hóa S-C

S-C
Phụ trách Bệnh Hồi sức - Cấp cứu  

hàng ngày

Khám nhận bệnh

 Nội trú khoa Nội và Khám Nội các 

khoa mời 

S-C

Khám nhận bệnh

 Nội trú khoa Nhi và Khám Nhi các 

khoa mời 

S-C

NGÀY

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

  Tuần 26 (từ 24.06.2024 đến 30.06.2024)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06NGÀY

Phòng 02

Nội thần kinh - Nội Tim mạch
Bs Nghĩa Bs Bạc Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa (S) Bs Nghĩa

Phòng 03

Nội TQ - Nội tiêu hóa -

Khám viêm gan

Bs Tuấn (S) 6h Bs Tuấn  Bs Tuấn  Bs Tuấn Bs Nhì Bs Tuấn  Bs Dững (S)

Phòng 05

Nội tim mạch - thần kinh
Bs Ka Rội Bs Ka Rội Bs Ka Rội Bs Ka Rội (S) 6h Bs Ka Rội Bs Ka Rội 

Phòng 06

Nội hô hấp - COPD - 

Hen - Nội niệu

Bs Hùng Bs Hùng 6h Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng 6h 

Phòng 04

Nội tổng quát

Nội tiết - Nội thận

Bs Nhàn Bs Nhàn Bs Nhàn (S) 6h Bs Nhàn Bs Nhàn Bs Bạc 

Phòng 08

 Nội Huyết học - Nội cơ xương 

khớp - Nội Nhiễm

Bs Dững Bs Dững Bs Dững Bs Dững Bs Dững 6h Bs Dững 

Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Thủy 

Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt

Phòng 01

Phòng khám YHCT
Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn

Bs. Kim Thanh Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Diễm Tâm Bs. Phương  Bs. Chí Tâm  Bs. Bích Thanh

Bs. Bích Thanh Bs. Chí Tâm Bs Chí Tâm Bs Kim Thanh Bs. Bích Thanh Bs. Kim Thanh Bs. Phương

Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng Bs Bảo Trân Bs Bảo Trân

Bs Út (S)

Bs Bảo Trân (C )
Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út

 BS Trung  BS Trung Bs Thăng  BS Trung Bs Thăng Bs Thăng  BS Trung

Bs Trung Bs Trung Bs Trung (S) Bs Trung Bs Trung (S) Bs Phương Lan 

Bs Sơn Bs Thăng Bs Thăng Bs Dững Bs Sơn Bs Thăng  Bs Hùng

Bs Dững/ Bs Ka Rội Bs Thăng Bs Thăng Bs Dững Bs Thăng Bs Phương Lan 

Phòng X- Quang, CT S-C

S

S

Phòng Tiêm ngừa S-C

Phòng Tư vấn

S

S-C

Phòng 02

Phòng khám chuyên gia Nội 

khoa

(S- 7->9h)

Chuyên gia Nội Tim 

mạch - Tim mạch

LỊCH LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM

Phòng siêu âm 18 S-C

Phòng siêu âm 17 S-C

Siêu âm tim S-C

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

Ghi chú: Bs đổi trực, đổi vị trí làm việc cần thông báo cho phòng Y vụ trước 6 ngày để sắp xếp lịch làm việc

NGƯỜI LẬP BẢNG

 Ký hiệu (S-)và (C-) = ra trực hoặc nghỉ một buổi sáng và buổi chiều);       Ký hiệu (S), (C)= Bs làm việc buổi sáng; làm việc buổi chiều     Ký hiệu TH: thực hành

NG: Ngoài giờ

Ngoài khám bệnh chuyên khoa các Bs sẽ khám thêm phần khám sức khỏe xin việc, ĐD khoa khám bệnh điều tiết những trường hợp khám sức khỏe xin việc chia đều cho các Bs tại Pk nội.

Mời hội chẩn: Vui lòng liên hệ với Bs. Trưởng/Phó khoa (Khi Bs. Trưởng/Phó khoa vắng mặt phải ủy quyền cho Bs tại khoa tham gia hội chẩn. 

Nếu ngoài giờ không có mặt Trưởng/Phó khoa sẽ mời Bs trực)

S-C

Nội

S-C

6h-7h

S-C

Nhi Phòng 14
S-C

Chuyên gia Nội Hô 

hấp

S-C



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06NGÀY

MAI THỊ KIM NGÂN BS.CKII NGUYỄN THANH TÚ



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06

BS.HÙNG BS.DỮNG BS. TÚ BS.NGUYỆT BS.NGHĨA BS.HÙNG BS.DỮNG

Bs Minh Nghĩa
Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
 BS Khoa Bs Minh Nghĩa

Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
 BS Khoa Bs Minh Nghĩa

Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
Bs Nghĩa

Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
Bs Khoa Bs Nghĩa  BS Khoa

Bs Tuấn Anh 

User Bs Nghĩa

Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa

Bs P Nhân 

BVĐKĐT
Bs Luân TTĐT

Bs P Nhân 

BVĐKĐT
Bs Luân TTĐT Bs Luân TTĐT

Bs P Nhân 

BVĐKĐT
Bs Vũ

Bs Thảo Uyên Bs Hồng Bs Giang Bs Uyên Bs Thảo Uyên Bs Giang Bs Hồng 

Bs Công Bs Y Bs Công Bs Hên Bs Công 
Bs Cầu (ngày)

Bs Y (đêm)
Bs Hên 

Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền 

Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh Bs Tâm/ Bs Vinh

Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu

Bs Khoa

Bs Sorya 
Bs Khoa Bs Khoa Bs Sorya Bs Khoa Bs Khoa

Bs Trực

user Bs Khoa

Bs Thảo Uyên Bs Hồng Bs Giang Bs Uyên Bs Thảo Uyên Bs Giang Bs Hồng 

Bs Công Bs Y Bs Công Bs Hên Bs Công 
Bs Cầu (ngày)

Bs Y (đêm)
Bs Hên 

Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền

Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh BS Vinh

Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm 

Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Châu Bs Vinh BS Châu

Khám nhận bệnh

PTGMHS (Hành chánh)

Khám nhận bệnh

 Nội trú khoa Sản và Khám Sản 

các khoa mời 

S-C
Mời khám và hội chẩn chuyên 

khoa RHM

Mời khám và hội chẩn chuyên 

khoa TMH
S-C

Khám nhận bệnh

 Nội trú khoa ngoại và Khám 

Ngoại các khoa mời 

Mời khám và hội chẩn chuyên 

khoa Mắt

S-C

S-C

S-C

S-C

LỊCH LÀM VIỆC TẠI KHOA

Trực tham vấn CTCH 

Mắt

TMH

RHM

Trực LCK tại nhà

Mời mổ LCK 

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

Trực Sản

Trực Phòng mổ/Hậu phẫu

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH LÀM VIỆC BỆNH VIỆN TÂM TRÍ CAO LÃNH

  Tuần 26 (từ 24.06.2024 đến 30.06.2024)

THỨ

NGÀY

Trực Hội chẩn bệnh nặng Khối Ngoại và 

Phẫu thuật

Trực Lãnh Đạo

Trưởng tua Khối Ngoại Sản

Trực Ngoại 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06

THỨ

NGÀY

Mắt Phòng 10 Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền Bs Hiền

Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh

Bs Tâm Bs Tâm Bs Tâm (S) Bs Tâm Bs Tâm ( C) Bs Tâm Bs Tâm 

RHM Phòng 15 BS Châu BS Châu BS Châu BS Châu BS Châu BS Châu

Ngoại Phòng 7
Bs Sorya

User Bs M.Nghĩa
Bs Nghĩa

Bs Sorya

User Bs M.Nghĩa
Bs Khoa Bs Nghĩa Bs Khoa

Bs Trực

user Bs Nghĩa

Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Minh Nghĩa Bs Chí 

Bs Giang Bs Uyên Bs Thảo Uyên
         Bs Giang (S)               

Bs Thảo Uyên (C) 

Bs Uyên (S)

Bs Giang ( C )
Bs Uyên Bs Hồng (S)

Bs Uyên Bs Giang Bs Uyên Bs Thảo Uyên Bs Giang Bs Uyên Bs Giang (S)

S- C

S-C

S-C

S-C

S-C

LỊCH LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM

TMH Phòng 2

MAI THỊ KIM NGÂN
BS.CKII NGUYỄN THANH TÚ

Phòng khám phụ khoa

S-C

S -C

S-CPhòng khám thai

Ghi chú: Bs đổi trực, đổi vị trí làm việc cần thông báo cho phòng Y vụ trước 6 ngày để sắp xếp lịch làm việc

 Ký hiệu (S-)và (C-) = ra trực hoặc nghỉ một buổi sáng và buổi chiều);       Ký hiệu (S), (C)= Bs làm việc buổi sáng; làm việc buổi chiều     Ký hiệu TH: thực hành

NG: Ngoài giờ

Ngoài khám bệnh chuyên khoa các Bs sẽ khám thêm phần khám sức khỏe xin việc, ĐD khoa khám bệnh điều tiết những trường hợp khám sức khỏe xin việc chia đều cho các Bs tại Pk nội.

Mời hội chẩn: Vui lòng liên hệ với Bs. Trưởng/Phó khoa (Khi Bs. Trưởng/Phó khoa vắng mặt phải ủy quyền cho Bs tại khoa tham gia hội chẩn. 

Nếu ngoài giờ không có mặt Trưởng/Phó khoa sẽ mời Bs trực)

NGƯỜI LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN 

Ghi chú: Bs đổi trực, đổi vị trí làm việc cần thông báo cho phòng Y vụ trước 6 ngày để sắp xếp lịch làm việc

Phòng 09

Phòng khám chuyên gia Ngoại 

TQ - TN



THỨ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

NGÀY 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06

Bác sĩ Đội trưởng Code Blue
Bs Nhì

Bs Tấn Nghĩa 

Bs Nhàn 

Bs Thu 

Bs Ka Rội 

Bs Bạc 

Bs Tuấn 

Bs Duyên 

Bs Nhì 

Bs Thu 

Bs Nhàn 

Bs Bạc 

Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa

Bác sĩ số 02  Bs Nghĩa
Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
 BS Khoa  Bs Nghĩa

Bs Sorya

User BS Minh Nghĩa
 BS Khoa

Bs Tuấn Anh 

User Bs Nghĩa

Bác sĩ số 03 Bs. Bích Thanh  Bs. Chí Tâm  Bs. Kim Thanh Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Kim Thanh Bs. Diễm Tâm

Điều dưỡng số 01
ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

ĐD trưởng tua trực 

của khoa có bệnh

Điều dưỡng số 02
ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

ĐD trực tại khoa có 

bệnh

Điều dưỡng số 03
ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

ĐD được điều động từ 

đội trưởng

Nhân viên Bảo vệ BV Tấn Thoại BV Thanh Sang BV Tấn Thoại BV Thanh Sang BV Tấn Thoại BV Thanh Sang BV Tấn Thoại

PHÒNG Y VỤ

BS HỒ THANH HÙNG

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

BSCKII. NGUYỄN THANH TÚ

Ghi chú: Bs đổi trực, đổi vị trí làm việc cần thông báo cho phòng Y vụ trước 6 ngày để sắp xếp lịch làm việc

 Ký hiệu (S-)và (C-) = ra trực hoặc nghỉ một buổi sáng và buổi chiều);       Ký hiệu (S), (C)= Bs làm việc buổi sáng; làm việc buổi chiều     Ký hiệu TH: thực hành

NG: Ngoài giờ

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH LÀM VIỆC BỆNH VIỆN TÂM TRÍ CAO LÃNH

Ngoài khám bệnh chuyên khoa các Bs sẽ khám thêm phần khám sức khỏe xin việc, ĐD khoa khám bệnh điều tiết những trường hợp khám sức khỏe xin việc chia đều cho các Bs tại Pk nội.

Mời hội chẩn: Vui lòng liên hệ với Bs. Trưởng/Phó khoa (Khi Bs. Trưởng/Phó khoa vắng mặt phải ủy quyền cho Bs tại khoa tham gia hội chẩn. 

Nếu ngoài giờ không có mặt Trưởng/Phó khoa sẽ mời Bs trực)

  Tuần 26 (từ 24.06.2024 đến 30.06.2024)







KHOA ĐỊA ĐIỂM GIAO BAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

KHOA KHÁM BỆNH PHÒNG KHÁM 05 10h45 CMO

KHOA HỒI SỨC - CẤP 

CỨU
Khoa Cấp Cứu 10h45 CMO

KHOA NỘI
Phòng Hành chánh Lầu 

2
10h15 CMO

KHOA NHI
Phòng Hành chánh Lầu 

1
10h45 CMO

KHOA NGOẠI -LCK
Phòng Hành chánh 

Khoa Lầu 2

6h55 CỐ VẤN 

CHUYÊN 

MÔN

KHOA SẢN
Phòng Hành chánh 

Khoa Lầu 1

6h55 CỐ VẤN 

CHUYÊN MÔN

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH - TDCN

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
10h15 CMO

KHOA XÉT NGHIỆM Khoa Xét nghiệm 10h45 CMO

 PHÒNG MỔ - GMHS
Phòng Hành chánh 

Khoa Lầu 3

6h55 CỐ VẤN 

CHUYÊN 

MÔN

PHÒNG Y VỤ Phòng y vụ 1H30 CMO

GIAO BAN GCMO TMMC Phòng họp lớn lầu 4 
13h GBBV với 

GCMO

GIAO BAN CME 

LIÊN VIỆN LÚC 

14H 

CME LIÊN VIỆN 15H30 

(CMO chủ trì)
Phòng họp lớn lầu 4 NỘI NGOẠI - SẢN NHI 

CME nội bộ Phòng họp lớn lầu 4 14H30

Khảo sát khoa 13h-14h30 Tại khoa phòng CC-HS NỘI - NGOẠI SẢN - NHI PM - XN KKB - CĐHA

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

LỊCH GIAO BAN KHOA TẠI BỆNH VIỆN TÂM TRÍ CAO LÃNH

  Tuần 26



Lịch CEO giao ban các 

phòng CN 13h30
Tại khoa phòng TCKT HCNS KINH DOANH 

P.ĐIỀU 

DƯỠNG (15H)

KHOA 

DƯỢC 

Lịch CMO giao ban các 

Trưởng khoa (bao gồm cả 

Khoa Dược) 

Phòng họp lớn lầu 4 
SAU GB VỚI 

TĐ

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔNPHÒNG Y VỤ

BS HỒ BẢO TRÂN BSCKII. NGUYỄN THANH TÚ



Chủ nhật

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

LỊCH GIAO BAN KHOA TẠI BỆNH VIỆN TÂM TRÍ CAO LÃNH

  Tuần 26



GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

BSCKII. NGUYỄN THANH TÚ










